
Đất 
Cây cối 

hoa màu
Vật kiến trúc

Chính sách 

hỗ trợ

1

Ông Đỗ Đức Hoằng (CCCD số 031075000137), 

vợ là Vũ Thị Minh (CCCD số 031176005251)  

- Người có quyền lợi liên quan

Ông Bùi Đình Khang vợ là Nguyễn Thị Đông 

Thôn Phong Niên, 

đặc khu Cát Hải
01+03 122,8 135.409.000,0        10.980.000 410.000 48.599.000 75.420.000

2

Ông Bùi Đình Khang (CCCD số 031055012068), 

vợ là Nguyễn Thị Đông (CCCD số 031161004757)  

- Người có quyền lợi liên quan: Ông Đỗ Đức 

Hoằng, vợ là Vũ Thị Mính

TDP Hòa Quang, 

đặc khu Cát Hải
02 85 1.192.474.000,0     425.000.000 767.474.000 720.000.000

TỔNG CỘNG 207,8      1.327.883.000,0     435.980.000,0   410.000,0      816.073.000,0  75.420.000,0 

Tiền sử dụng 

đất dự kiến 

phải nộp

Ghi 

chú

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG 

STT Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Địa chỉ Số BBKK

Diện tích 

đất thu hồi 

(m2)

 Tổng giá trị PA 

BTHT (đồng) 

Phương án chia ra



Họ và tên:

Ông Đỗ Đức Hoằng (CCCD số 031075000137), 

vợ là Vũ Thị Minh (CCCD số 031176005251)  

- Người có quyền lợi liên quan

Ông Bùi Đình Khang vợ là Nguyễn Thị Đông 

Địa chỉ: Thôn Phong Niên, đặc khu Cát Hải Số BBKK: 01+03

Số

TT
Tên tài sản Hạng mục, quy cách

Mã hiệu

định mức

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ

số

Tỷ

lệ

Thành tiền 

(Đồng)
Ghi chú

I Đất - Tổng diện tích đất thu hồi: m2 122,8 10.980.000

Diện tích đất ở 

chưa được cấp 

GCNQSD đất

m2 31,3 0

 Không bồi 

thường theo điểm 

a, khoản 3, Điều 

139, Luật đất đai 

2024

Thửa số 258a

Diện tích đất 

trồng cây lâu năm 

chưa được cấp 

GCNQSD đất

m2 91,5 120.000 1,0 100% 10.980.000

II Cây cối hoa màu
Tài sản trên thửa 258a: 

- Người có quyền lợi liên quan Ông Bùi Đình Khang vợ là Nguyễn Thị Đông
410.000

1 Đu đủ D4 cm QĐ số 1133 Cây 1 44.000 1,00 100% 44.000

2 Rau đay S = 2m2 QĐ số 1133 m2 2 13.200 1,00 100% 26.400

3
Rau khoai nước (lấy 

mầm)
S = 2m2 QĐ số 1133 m2 2 14.200 1,00 100% 28.400

Năm 1992, gia đình ông Đỗ Duy Hòa được UBND xã Đồng Bài đồng ý cho phép sử dụng khoảng hơn 4,0ha 

đất có mặt nước vào mục đích NTTS thông qua việc ông Đỗ Duy Hòa đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường liên 

xã đoạn từ điểm nối đường 356 đến đầu Thôn Đoài, xã Đồng Bài. 

Ngày 06/01/1993, UBND huyện Cát Hải ban hành Quyết định số 08/QĐ-UB về việc giao diện tích mặt 

nước cho cá nhân (tập thể) quản lý để NTTS cho ông Đỗ Duy Hòa, địa chỉ: Khu I, thị trấn Cát Hải được 

khoanh vùng khoảng 4,0ha thuộc địa phận xã Đồng Bài. 

Ngày 24/8/1994, UBND huyện Cát Hải ban hành Quyết định số 436/QĐ-UB về việc thu hồi đầm NTTS của 

ông Đỗ Duy Hòa và tiếp tục giao cho ông Đỗ Duy Hòa quản lý NTTS theo Quyết định số 437/QĐ-UB ngày 

24/8/1994 với diện tích 6,7104ha, thời hạn đến hết 30/12/2000. 

Năm 1996, ông Đỗ Duy Hòa chuyển nhượng một phần diện tích đầm NTTS cho các hộ gia đình, cá nhân. 

Phần diện tích còn lại khoảng 1,3ha ông Hòa tiếp tục sử dụng đến năm 2002 chuyển nhượng cho ông Đỗ 

Đức Hoằng. 

Năm 2003, ông Hoằng chuyển nhượng một phần diện tích khoảng hơn 9.000,0m2 cho ông Nguyễn Văn 

Hinh (địa chỉ tại Thôn Đoài, xã Đồng Bài). Diện tích còn lại ông Hoằng tiếp tục sử dụng. 

Tháng 11/2003, ông Hoằng tự quai đắp, tôn tạo 1 phần đầm NTTS thành mặt bằng và sử dụng vào mục đích 

trồng cây lâu năm từ tháng 3/2004, đến năm 2007 sử dụng một phần diện tích vào mục đích đất ở.

Theo hồ sơ bản đồ địa chính xã Đồng Bài năm 2014 thửa đất 255b (theo trích lục bồi thường GPMB) được 

ghi nhận là một phần thửa đất số 199, tờ bản đồ số 18, diện tích 555,6m2, mã loại đất là ONT, chủ sử dụng 

là ông Đức;  thửa đất 258a  (theo trích lục bồi thường GPMB) được ghi nhận là một phần thửa đất số 202, 

tờ bản đồ số 18, diện tích 91,5m2, mã loại đất là ONT, chủ sử dụng là ông Đỗ Đức Hoằng. Nguyên nhân sai 

tên chủ sử dụng đất và mã loại đất là do trong quá trình rà soát, lập hồ sơ bản đồ địa chính ghi nhận chưa 

đúng hiện trạng sử dụng đất và chủ sử dụng đất.

Nay nhà nước thu hồi diện tích 122,8m2 đất để thực hiện dự án, trong đó:

- Diện tích 31,5m2 do ông Hoằng nhận chuyển nhượng nhượng đất NTTS của ông Đỗ Duy Hòa từ năm 

2002 và tự quai đắp, tôn tạo thành mặt bằng để sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm từ tháng 3/2004, 

đến năm 2007 sử dụng vào mục đích đất ở, chưa được cấp GCNQSDĐ;

- Diện tích 91,5m2 do gia đình ông Hoằng nhận chuyển nhượng từ năm 2002 của ông Đỗ Duy Hòa và tự 

quai đắp, tôn tạo thành mặt bằng để sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm từ tháng 3/2004. Năm 2021, 

ông Khang, bà Đông dựng 01 nhà tôn có kích thước khoảng 2,5x5m, chiều cao lớn hơn 2,5m và sử dụng 

thửa đất đến thời điểm hiện tại, thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ.

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG 



Số

TT
Tên tài sản Hạng mục, quy cách

Mã hiệu

định mức

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ

số

Tỷ

lệ

Thành tiền 

(Đồng)
Ghi chú

4 Rau muống S = 2m2 QĐ số 1133 m2 2 13.000 1,00 100% 26.000

5 Mồng tơi (Mùng tơi) S = 5m2 QĐ số 1133 m2 5 15.300 1,00 100% 76.500

6 Rau mùi S = 10m2 QĐ số 1133 m2 10 12.800 1,00 100% 128.000

7 Đỗ đũa S = 5m2 QĐ số 1133 m2 5 11.800 1,00 100% 59.000

8 Mướp có quả S = 2m2 QĐ số 1133 m2 2 10.800 1,00 100% 21.600

III Vật kiến trúc = (a+b)
Công văn số 44/CV- UBND ngày 25/3/2024 của UBND xã Đồng Bài (cũ) về kết quả xác minh năm xây 

dựng các hạng mục tài sản
48.599.000

a 48.598.645

1 Hàng rào khung lưới sắt đặc 10*10: L= 5,0*2+1,3*10: W=( 5,0*2+1,3*10)*0,01*0,01*7850 VKT.20219 kg 18,06 40.000 1,00 100% 722.200

2 Nhà tôn (kho) Mái tôn KL sườn sắt, có vì kèo: S=5,6*3,7 VKT.20146 m2 20,72 507.361 1,00 100% 10.512.520

Vách tôn KL sườn sắt: S=(5,0+2,9)*2*2,6 VKT.20110 m2 41,08 321.701 1,00 100% 13.215.477

Nền: S=5,0*2,9 m2 14,50

BT gạch vỡ dày 0,1m VKT.20014 m3 1,45 1.027.902 1,00 100% 1.490.458

BT đá 1*2 dày 0,05m VKT.20015 m3 0,73 1.629.758 1,00 100% 1.181.575

Mặt lát gạch LD 60*60 VKT.20032 m2 14,50 289.212 1,00 100% 4.193.574

Cửa Tôn KL sườn sắt: S=4,5*2,5 VKT.20110 m2 11,25 321.701 1,00 100% 3.619.136

Mái sân Tôn FPRXM sườn sắt: S=5,5*1,5 VKT.20141 m2 8,25 316.942 1,00 100% 2.614.772

Tôn KL sườn sắt không vì kèo: S=3,0*2,1 VKT.20147 m2 6,30 379.477 1,00 100% 2.390.705

3 Nhà vệ sinh Móng gạch chỉ, tường gạch chỉ 110, mái tôn FPRXM sườn gỗ: S=1,2*1,3 cao 2,5m VKT.10361
m2 sàn 

XD
1,56 1.816.290 1,00 100% 2.833.412

01 xí bệt VKT.20294 bộ 1,00 2.415.297 1,00 100% 2.415.297

Cửa Nhựa cứng: S=0,7*1,9 VKT.20194 m2 1,33 850.000 1,00 100% 1.130.500

4 Bếp Tường xây gạch chỉ 110, có trát, có bổ trụ: S=(4,0+1,2)*1,8 VKT.20127 m2 9,36 417.117 1,00 100%

Bàn bếp Trụ xây gạch chỉ: V=0,6*0,8*0,11*2 VKT.20008 m3 0,11 1.987.514 1,00 100%

Trát XMC: S=1,3*0,8*2 VKT.20077 m2 2,08 141.099 1,00 100%

Mặt BTCT tấm đan: V=0,6*1,4*0,05 VKT.20023 m3 0,04 5.710.896 1,00 100%

Lát gạch LD 60*60: S=0,6*1,4 VKT.20032 m2 0,84 253.669 1,00 100%

4 Sân S=(10,0+6,8)*1,0 m2 16,80

BT đá 1*2 dày 0,05m VKT.20015 m3 0,84 1.629.758 1,00 100% 1.368.997

Xây dựng năm 

2020

* Tài sản xây dựng trên thửa đất số 258a, diện tích 91,5m2:

 Người có quyền lợi liên quan Ông Bùi Đình Khang vợ là Nguyễn Thị Đông



Số

TT
Tên tài sản Hạng mục, quy cách

Mã hiệu

định mức

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ

số

Tỷ

lệ

Thành tiền 

(Đồng)
Ghi chú

Mặt láng XMC VKT.20043 m2 16,80 54.168 1,00 100% 910.022

IV Chính sách hỗ trợ 75.420.000

*

- Tổng diện tích đất sử dụng: m2     91,50 

- Tổng diện tích đất thu hồi: m2     91,50 

- Tỷ lệ mất đất: % 100%

- Hạn mức giao đất BQ của xã: m2 940,0     

- Số nhân khẩu trong độ tuổi lao động đủ điều kiện chuyển đổi nghề tại thời điểm thu hồi đất 

(năm 2026). 
khẩu 1

1
Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng 5 lần giá đất nông nghiệp tại thời điểm thu hồi đất 

cho toàn bộ diện tích trong hạn mức

Khoản 1, điều 

14 Quyết định 

171

m2        91,5 120.000      5,0 100% 54.900.000      

2
Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất (trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang 

sử dụng và phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ 12 tháng) 3 khẩu * 30kg = 90kg

Điểm a, khoản 

1, điều 19 Nghị 

định 88 và 

khoản 3, điều 11 

Quyết định 171

kg 90,0       19.000 12,0  100% 20.520.000      

Tổng cộng =(I+II+III+IV) 135.409.000

Hỗ trợ khi thu hồi đất sản xuất nông nghiệp



Họ và tên:

Ông Bùi Đình Khang (CCCD số 031055012068), 

vợ là Nguyễn Thị Đông (CCCD số 031161004757)  

- Người có quyền lợi liên quan: Ông Đỗ Đức Hoằng, vợ là Vũ Thị Mính

Địa chỉ: TDP Hòa Quang, đặc khu Cát Hải Số BBKK: 02

Số

TT
Tên tài sản Hạng mục, quy cách

Mã hiệu

định mức

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ

số

Tỷ

lệ

Thành tiền 

(Đồng)
Ghi chú

A

I Đất - Tổng diện tích đất thu hồi: m2 85,0 425.000.000

Đất ở nông thôn 

Vị trí 1, Khu vực 3, đường 

trục chính thôn có mặt cắt từ 

3m đến dưới 5m

Ngày 03/11/2003, UBND huyện Cát Hải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Viết Toàn, thửa số 

396, tờ bản đồ số 01, diện tích 532,0m2, trong đó: 400,0m2 đất ở và 132,0m2 đất vườn. Năm 2006, ông Toàn 

chuyển nhượng một phần thửa đất với diện tích 85,0m2 đất ở cho gia đình ông Đỗ Đức Hoằng và được UBND 

huyện Cát Hải cấp GCNQSD đất theo Quyết định số 286/QĐ-UB ngày 13/03/2006 cho ông Đỗ Đức Hoằng, thửa 

đất số 396b, diện tích 85,0m² đất ở. 

Ngày 31/3/2008, ông Đỗ Đức Hoằng vợ là Vũ Thị Mính chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Bùi Đình Khang vợ 

là Nguyễn Thị Đông, địa chỉ thường trú: Thôn Hòa Hy, đặc khu Cát Hải. Giấy chuyển nhượng giữa gia đình ông 

Khang và gia đình ông Hoằng đã được UBND xã Đồng Bài xác nhận. Gia đình ông Hoằng đã bàn giao GCNQSD 

đất cho gia đình ông Khang. Tuy nhiên các bên chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định. 

Hiện gia đình ông Hoằng đang sử dụng thửa đất này để xây dựng nhà trọ cho thuê (Phần diện tích đất này liền kề 

với diện tích đất ông Hoằng đã quai đắp, tôn tạo tháng 11/2003).

Theo hồ sơ bản đồ địa chính xã Đồng Bài năm 2014 thửa đất trên được ghi nhận là một phần thửa đất số 199, tờ 

bản đồ số 18, diện tích 555,6m2, mã loại đất là ONT, chủ sử dụng là ông Đức. Nguyên nhân sai tên chủ sử dụng 

đất là do trong quá trình rà soát, lập hồ sơ bản đồ địa chính ghi nhận chưa đúng chủ sử dụng đất.

Nay nhà nước thu hồi diện tích 85,0m2 là đất ở đã được cấp GCNQSD đất năm 2003.

Diện tích đất ở đã 

được cấp 

GCNQSD đất

m2 85,0 5.000.000 1,0 100% 425.000.000

TB số 313/TB-

UBND ngày 

3/3/2026 

II Vật kiến trúc = (a+b+c+d)
Công văn số 44/CV- UBND ngày 25/3/2024 của UBND xã Đồng Bài (cũ) về kết quả xác minh năm xây dựng 

các hạng mục tài sản
767.474.000

a 745.463.000

1 Nhà ở có khu phụ
Móng xây gạch chỉ, giằng BTCT, tường gạch chỉ 110, mái tôn kẽm mạ màu sườn sắt hộp không vì kèo: S= 

17,3*4,8 cao 3,5m
VKT.10722

m2 sàn 

XD
83,0 6.245.734 1,0 100% 518.645.751

Nền Lát gạch LD 50x50: S= 4,1*4,4*4 phòng VKT.20031 m2 72,2 240.469 1,0 100% 17.352.243

Cửa đi pano gỗ dổi+ kính: S= 0,9*2,3*4 cửa; S kính =0,2*0,25*6*4: Tỷ lệ kính <30% VKT.20176 m2 8,3 2.500.000 1,0 100% 20.700.000

Cửa sổ Hoa thoáng sắt dẹt 14*4: S=0,9*1,4*4 L=(1,4*12+0,9*22)*4: VKT.20214 kg 64,4 40.000 1,0 100% 2.574.298

Cửa khung sắt bịt tôn: S= 0,9*1,4*4 cửa VKT.20110 m2 5,0 321.701 1,0 100% 1.621.373

Trần nhựa Khung xương 1 cấp: S= 4,1*4,1*4 phòng VKT.20099 m2 67,2 188.724 1,0 100% 12.689.802

Ốp chân tường Gạch LD 50x50: S= 16,4*0,1*4 phòng VKT.20067 m2 6,6 298.675 1,0 100% 1.959.308

Cửa sổ Hoa thoáng sắt dẹt 14*4: S=1,2*0,4*4 L=(1,2*6+0,4*20)*4 VKT.20214 kg 26,7 40.000 1,0 100% 1.069.107

Cửa khung sắt bịt tôn: S= 0,4*1,2*4 cửa VKT.20110 m2 1,9 321.701 1,0 100% 617.666

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG 

* Tài sản xây dựng trên phần diện tích 85,0m2

 - Người có quyền lợi liên quan: Ông Đỗ Đức Hoằng, vợ là Vũ Thị Mính

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ



Số

TT
Tên tài sản Hạng mục, quy cách

Mã hiệu

định mức

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ

số

Tỷ

lệ

Thành tiền 

(Đồng)
Ghi chú

Xây tường ngăn Xây gạch chỉ không chịu lực: V = 2,7*2,1*0,11*4 phòng

Trát XMC: S= 2,7*4,3*4 phòng

Sơn trong nhà không bả: S= 2,7*4,3*4 phòng VKT.20091 m2 46,4 65.788 1,0 100% 3.055.195

Sơn trong nhà không bả S= 16,4*3,5*4 phòng VKT.20091 m2 229,6 65.788 1,0 100% 15.104.925

Tường phía ngoài ốp gạch LD 50x50: S= 8,1*0,2*4 phòng VKT.20067 m2 6,5 298.675 1,0 100% 1.935.414

Gác sép Xà sắt chữ U50*22*2,5*3: L= 1,6*2*4 phòng VKT.20219 kg 27,7 40.000 1,0 100% 1.109.333

Ván ghép gỗ tạp: S= 1,5*0,6*4 phòng GTT m2 3,6 500.000 1,0 100% 1.800.000

Téc nhựa 150l, SL 02 téc * 3 phòng VKT.20314 bể 6,0 1.093.185 1,0 100% 6.559.110

Xí bệt 01 cái * 4 phòng VKT.20294 bộ 4,0 2.415.297 1,0 100% 9.661.188

Thoát sàn inox 01 cái* 4 phòng HTDC

Mắc quần áo nhựa 02 cái*4 phòng VKT.20334 cái 1,0 32.361 1,0 100% 32.361

Cửa đi Khung nhôm kính: S= 0,7*2,0*4 phòng VKT.20200 m2 5,6 950.000 1,0 100% 5.320.000

Hố ga Xây gạch chỉ 110, nắp BTCT: V= 1,7*1,4*1,5*4 phòng chìm trong nhà VKT.20132 m3 14,3 2.984.491 1,0 100% 42.618.531

Ống thoát Nhựa PVC D90: L= 4,0*4 phòng VKT.20239 m 16,0 143.634 1,0 100% 2.298.144

Bể nước ngầm Xây gạch chỉ 220, nắp BTCT: V= 3,9*3,9*1,8 VKT.20136 m3 27,4 2.876.017 1,0 100% 78.739.593

b 0

Giếng đào D1,2m đặt cống bi sâu 4,6m GTT md 4,60 2.600.000 1,00 100%

Cuốn gạch PP D1,2m cao 0,6m GTT md 0,60 2.000.000 1,00 100%

Nắp giếng BTCT, d1,2m, dày 0,1m: V= 3,14*0,6*0,6*0,1 VKT.20023 m3 0,11 5.710.896 1,00 100%

Bể lọc nước Xây gạch chỉ 110, có nắp: V= 1,5*1,0*1,3 VKT.20131 m3 1,95 880.732 1,00 100%

Nắp BTTĐCT: V=1,5*1,0*0,1 VKT.20023 m3 0,15 5.710.896 1,00 100%

c 8.011.000

Tổng diện tích nhà vệ sinh độc lập: S= 2,0*2,0 cao 2,4m
m2 sàn 

XD
4,0

Phần diện tích nhà vệ sinh xây dựng trên phần diện tích 85,0m2: 
m2 sàn 

XD
2,0

Phần diện tích nhà vệ sinh xây dựng trên phần diện tích 31,3m2: (Đất không đủ điều kiện BTHT) 
m2 sàn 

XD
2,0

Giá trị công trình nhà vệ sinh xây dựng trên phần diện tích 85,0m2 Tỷ lệ 50% 16.022.123 1,0 100% 8.011.062

Giá trị công trình nhà vệ sinh xây dựng trên phần diện tích 31,3m2: (Đất không đủ điều kiện BTHT) Tỷ lệ 50%

Tổng giá trị nhà ở 16.022.123

Tính trong m2 xây 

dựng

* Tài sản xây dựng trên phần diện tích 31,3m2 

- Ông Đỗ Đức Hoằng, vợ là Vũ Thị Mính

* Tài sản xây dựng trên phần diện tích 85,0m2

 - Người có quyền lợi liên quan: Ông Đỗ Đức Hoằng, vợ là Vũ Thị Mính



Số

TT
Tên tài sản Hạng mục, quy cách

Mã hiệu

định mức

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn giá 

(Đồng)

Hệ

số

Tỷ

lệ

Thành tiền 

(Đồng)
Ghi chú

2 Nhà vệ sinh độc lập Móng gạch chỉ, tường gạch chỉ 110, mái bằng BTCT: S= 2,0*2,0 cao 2,4m VKT.10363
m2 sàn 

XD
4,00 2.747.347 1,0 100% 10.989.388

Trừ phần tường chênh lệch so với tường tiêu chuẩn cao 2,5m: V=-(2,0+1,78)*2*0,11*0,1 VKT.20008 m3 -0,08 1.987.514 1,0 100% -165.282

Trừ phần trát tường ngoài chênh lệch so với tường tiêu chuẩn cao 2,5m: VKT.20077 m2 -0,76 141.099 1,0 100% -106.671

Trừ phần trát tường trong chênh lệch so với tường tiêu chuẩn cao 2,5m: VKT.20078 m2 -0,76 105.359 1,0 100% -79.651

Nền Lát gạch LD 50x50: S= 1,7*1,7 VKT.20031 m2 2,89 240.469 1,0 100% 694.955

Bể treo Xây gạch chỉ 110, có nắp BT: V= 1,9*1,7*1,0 VKT.20131 m3 3,23 880.732 1,0 100% 2.844.764

Nắp BTTĐCT: V=1,9*1,7*0,1 VKT.20023 m3 0,32 5.710.896 1,0 100% 1.844.619

d 14.000.000

1
Bồi thường chi phí di 

chuyển tài sản

Điểm c, Khoản 1, Điều 8, QĐ 171/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025: Đối với hộ gia đình, cá nhân: Đối 

với trường hợp di chuyển chỗ ở trong phạm vi xã miền núi, đặc khu, bồi thường: 14.000.000 đồng/hộ
Hộ 1,00 14.000.000 14.000.000

Tổng cộng = (I+II) 1.192.474.000

B

1

2

3

4

D 0

I 1.192.474.000

II 425.000.000

III 720.000.000

1 m2        80,0 9.000.000,0 1,0 100% 720.000.000

IV 425.000.000

E 295.000.000

Hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản

Diện tích đất được giao: Căn cứ Quy hoạch Khu tái định cư đảo Cát Hải 

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ

Địa điểm khu đất bố trí tái định cư: Khu tái định cư đảo Cát Hải

Đối tượng: Căn cứ Thông báo số 454/TB-UBND ngày 9/4/2026 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải

- Ông Bùi Đình Khang vợ là Nguyễn Thị Đông: là hộ đủ điều kiện bồi thường bằng giao đất ở tái định cư, không phải di chuyển chỗ ở.

Vị trí thửa đất: Căn cứ Quy hoạch Khu tái định cư đảo Cát Hải 

- Ông Bùi Đình Khang vợ là Nguyễn Thị Đông: được giao lốt số N1-41'.10, Lô N1-41'

- Ông Bùi Đình Khang vợ là Nguyễn Thị Đông: được giao diện tích là 80,0m2

Tiền sử dụng đất của hộ gia đình Ông Bùi Đình Khang vợ là Nguyễn Thị Đông giữ lại theo quy định (Khoản 2 điều 25 Nghị 

định 88/NĐ-CP)

SỐ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH CÒN PHẢI NỘP THEO QUY ĐỊNH = (III-IV)

TỔNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐƯỢC NHẬN SAU KHI ĐÃ TRỪ ĐI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI NỘP (=I-IV)

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Tổng số tiền bồi thường về đất

Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định =Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất * Giá đất tính tiền sử dụng đất (Hệ 

số theo quy định tại thời điểm có Quyết định giao đất):

Tiền sử dụng đất hộ gia đình Ông Bùi Đình Khang vợ là Nguyễn Thị Đông phải nộp là:
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